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BÁO CÁO SỐ 19
Tiếp theo báo cáo số 18 ngày 29/11/2005, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình bệnh cúm A(H5N1) và một số biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai như sau:

I. Tình hình bệnh cúm A (H5N1) ở người:
1. Tình hình trên Thế giới:
Trong ngày 30/11/2005 theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm cúm A (H5N1) tại Indonesia.

Bệnh nhân nam 16 tuổi từ Tỉnh Tây Java. Khởi bệnh ngày 6/11/2005, có ho sốt và khó thở, nhập viện ngày 16/11/2005. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định và đang được điều trị tại bệnh viện. Bệnh nhân này có 2 anh em trai (7 tuổi và 20 tuổi) tử vong 5 ngày trước đó với chẩn đoán nghi nhiễm Thương hàn (2 bệnh nhân này có dấu hiệu khó thở). 2 bệnh nhân này không được lấy mẫu máu xét nghiệm trước khi chôn cất nên không xác định được có nhiễm vi rút cúm A (H5N1) hay không.

Như vậy, tổng số các trường hợp nhiễm cúm A (H5N1) của Indonesia là 12, trong đó có 7 trường hợp tử vong.

Kể từ tháng 12/2003 tính đến nay đã có 133 trường hợp mắc, trong đó có 68 trường hợp tử vong tại 5 quốc gia: Thái Lan (mắc 21, chết 13), Indonesia (mắc 12, chết 7), Campuchia (mắc 4, chết 4), Trung Quốc (mắc 3, chết 2), Việt Nam (mắc 93, chết 42).

Úc đã tổ chức diễn tập ứng phó với đại dịch cúm ở người tại 19 thành phố và thị trấn kéo dài 3 ngày từ 29/11 đến ngày 01/12/2005.Hơn 1.000 người tham gia diến tập này. Bộ Y tế cử đại biểu tham dự diễn tập này để học tập, rút kinh nghiệm.

Theo Bộ Y tế Trung Quốc, vi rút H5N1 được phát hiện trên bệnh nhân Trung Quốc đã có dấu hiệu trượt kháng nguyên gây biến đổi nhỏ. Tuy nhiên họ khẳng định vi rút đã biến thể này không thể lây truyền từ người sang người

2. Tình hình trong nước:
- Trong ngày 30/11/2005, không ghi nhận trường hợp nào dương tính với cúm A (H5N1). Hiện tại không có trường hợp nào đang điều trị tại bệnh viện

- Từ đầu năm đến nay ghi nhận 66 trường hợp mắc tại 25 tỉnh/thành phố, trong đó có 22 trường hợp tử vong. Tính từ trường hợp mắc cúm A (H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26/12/2003) đến nay đã ghi nhận 93 trường hợp mắc tại 32 tỉnh/thành phố, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

II. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai: 
2.1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và phốihợp với Văn phòng Bộ thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2.2. Bộ Y tế đã họp rút kinh nghiệm diễn tập phòng chống dịch cúm ở người tại Hà Nội vào sáng thứ tư ngày 30/11/2005. Căn cứ vào kết quả diễn tập, hoàn chỉnh tiếp kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm ở người tại Việt Nam. Tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế chuẩn bị công tác diễn tập trong tháng 12/2005.

2.3. Xây dựng danh mục trang thiết bị phòng chống dịch cúm A (H5N1) khẩn cấp thực hiện mua sắm trong tháng 12/2005.

2.4. Triển khai tập huấn cho cán bộ Y tế dự phòng và điều trị tuyến tỉnh/thành phố.

2.5. Hoàn chỉnh Dự án hợp tác với WHO trong dự án hợp tác WHO/FAO/UNDP về công tác phòng chống đại dịch cúm ở người. Xây dựng dự án hỗ trợ khẩn cấp cho hệ thống cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi nhiễm cúm tại cộng đồng do Chính phủ Đức hỗ trợ.

2.6. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc với gia cầm bệnh tại các ổ dịch cúm gia cầm, hiện chưa có trường hợp nào nghi nhiễm bệnh.

2.7. Tổng hợp tình hình dịch cúm A (H5N1) hàng tuần báo cáo Lãnh đạo Bộ; gửi Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Tổ chức Y tế thế giới, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Bộ Y tế báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng chính phủ để tiếp tục thực hiện.
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